
Học phần: Số TC: 3 Lớp:
1 Năm học: 2014_2015

Khoa quản lý:

STT Mã sinh viên Lớp
Điểm quá

trình
(DQT)

Điểm
THI

Điểm
TKHP

Điểm
hệ chữ Ghi chú

1 DC00203269 Bùi Đỗ Phi Anh ĐH3TĐ3 5.0 3.0 3.8 F
2 DH00300580 Đỗ Việt Anh ĐH3TĐ3 4.0 2.5 3.1 F
3 DH00300628 Lương Xuân Bách ĐH3TĐ3 2.4 3.0 2.8 F
4 DH00300572 Đặng Đức Hoàn ĐH3TĐ3 4.4 3.0 3.6 F
5 DC00203508 Nguyễn Thái Hùng ĐH3TĐ3 4.0 2.5 3.1 F
6 DH00300525 Nguyễn Văn Huỳnh ĐH3TĐ3 4.0 2.0 2.8 F
7 DH00300577 Triệu Hoàng Long ĐH3TĐ3 4.0 3.0 3.4 F
8 DH00300635 Lê Phước Minh Ngọc ĐH3TĐ3 5.2 3.0 3.9 F
9 DH00300534 Nghiêm Xuân Nhật ĐH3TĐ3 5.6 2.5 3.7 F

10 DH00300575 Lưu Huệ Phương ĐH3TĐ3 6.4 5.0 5.6 C
11 DH00300548 Phan Minh Quang ĐH3TĐ3 4.2 3.0 3.5 F
12 DC00203736 Lê Ngọc Hoàng Sơn ĐH3TĐ3 4.2 2.3 3.1 F
13 DH00300535 Nguyễn Khắc Sơn ĐH3TĐ3 5.0 2.3 3.4 F
14 DH00300040 Lò Huyền Trang ĐH3TĐ3 5.4 4.0 4.6 D
15 DC00203868 Lê Văn Trung ĐH3TĐ3 2.6 2.5 2.5 F
16 DH00300300 Chu Quốc Tuấn ĐH3TĐ3 5.0 3.0 3.8 F
17 DH00300332 Hoàng Văn Tuấn ĐH3TĐ3 4.0 4.0 4.0 D
18 DH00300465 Trần Văn Tuấn ĐH3TĐ3 3.0 2.8 2.9 F
19 DH00300181 Đào Khắc Tùng ĐH3TĐ3 4.0 4.0 4.0 D
20 DH00300330 Cao Thanh Tuyến ĐH3TĐ3 5.0 4.0 4.4 D

Số sinh viên dự thi:  20   ,   Số sinh viên vắng: 0 Số sinh viên cấm thi: 0
Số sinh viên phạm quy: 0

CB CHẤM THI 1 CB CHẤM THI 2
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
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